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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN: TOÁN - LỚP 5 

ĐỀ 07 

Phần I: Trắc nhiệm. 

Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

a Ba đơn vị, tám phần trăm  

b  Năm đơn vị, 6 phần mười 

c Bốn mươi tám đơn vị hai phần nghìn  

 

Câu 2: Nối hỗn số hoặc phân số với số thập phân thích hợp: 

 

9 9 309 5009
5 3

100 1000 100 1000

3,09 3,009 5,009 5,09

  

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) 1,699 > 1,78            

b) 2,54 dm2 = 
54

2
100

dm2          

c) 4 tấn 26 kg = 426 kg          

d) Các số thập phân sau được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: 

9,862 ; 9,86 ; 9,826 ; 9,199         

Câu 4: Chọn kết quả đúng: 

a) Tổng hai số là 100, tỉ số của hai số đó là 
1

4
. Hai số đó là: 
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A. 20 và 80  B. 30 và 70   C. 40 và 60   D. 10 và 90 

b) Hiệu hai số là 110, tỉ số của hai số đó là 
2

7
. Hai số đó là: 

A. 156 và 46 B. 154 và 44  C. 152 và 42  D. 150 và 40 

Phần II: TỰ LUẬN 

Câu 1: Viết các số đo sau dưới dạng hỗn số có đơn vị mét vuông: 

 
2 2

2 2

a) 6 m 6 dm ..........................

c) 21 m 7 dm ........................




  

2 2

2

b) 17 m 58 dm ..........................

d) 52 dm ........................




  

Câu 2: Điền dấu ( > ; < ; = ) thích hợp vào chỗ chấm: 

 
2 2 2

2 2 2

a) 61 dam 15m ..... 6115m

c) 501 cm ..... 5dm 10mm
    

2 2 2

2 2

b) 32km 6hm ..... 326km

d) 97m ..... 970dm
  

Câu 3:  

 a) Chuyển số thập phân sau thành phân số thập phân : 

 
0,4 ............ ; 0,005 ............... ; 0,006 ............. ; 0,606 ............. ;      

 b) Chuyển hỗn số thành số thập phân : 

 
1 2 25 65

9 ............ ; 9 ............... ; 9 ............. ; 9 ............. ;
10 10 100 1000

      

Câu 4: Xe thứ nhất chở 120 can dầu, xe thứ hai chở 90 can dầu. Như vậy xe thứ 
hai chở ít hơn xe thứ nhất  600 lít dầu. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu lít dầu? Biết rằng 
mỗi can đựng số lít dầu đều như nhau. 

Bài giải 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  
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 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Câu 5: ( Dành cho đối tượng học sinh giỏi ) 

 Tìm x, biết : 78 x x x 80 50       

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 


